
 Đề 02: 
                                  

                                  Đề thi phân tích và thiết kế hệ thống 
                                             (sinh viên không được sử dụng tài liệu) 
Phần lý thuyết: ( 3đ) 
Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau : 

1. Mục đích của giai đoạn thực hiện hệ thống ( System Impementation) trong chu trình 
phát triển hệ thống SDLC ( System Development Life Cycle) là: 

A. Thiết kế 3 giải pháp cho việc giải quyết yêu cầu của user, bao gồm cả phương pháp  
thực hiện giải pháp đó: bactch, on-line,…                                                                                                                   

B. Thực hiện viết trương trình từ các bảng thiết kế chi tiết ở giai đoạn trước kết hợp  
với việc kiểm tra chương trình theo từng phân hệ. 

C. Nắm bắt rõ các chi tiết của hệ thống hiện hành. 
D. Tìm kiếm giải pháp tối ưu cho việc giải quýêt yêu cầu của user bằng cách đánh giá 

nhiều giải pháp khả thi khác nhau. 
E. Tất cả đều câu trên đều sai. 
 
2. Một người phân tích viên cần lấy giữ liệu để thẩm định tỷ lệ nữ trong số các khách 

hàng của siêu thị. Hàng ngày siêu thị có trung bình 10000 khách hàng có hoá đơn 
mua hàng và ước chừng có khoảng 80% trong số đó là nữ. Số lượng mẫu phải lấy 
thử để tính chính xác là 96% và sai số chấp nhận được là 0.02 là: 

A. 525 
B. 1428. 
C. 1684. 
D. 728 
E. Không có câu nào đúng. 
3. Mục tiêu của quá trình thiết kế mã là: 

A. Phục vụ chức năng, theo thông tin, tìm kiếm thông tin, che dấu và hiển thị 
thông tin 

B. Theo dõi thông tin, phân loại thông tin,tìm kiếm thông tin, che dấu và hiển 
thị thông tin 

C. Theo dõi thông tin, phân loại thông tin, phục vụ chức năng chuyên biệt, 
che dấu và hiển thị thông tin. 

D. Theo dõi thông tin, liên kết giữ liệu, phân loại thông tin, che dấu và hiển 
thị thông tin 

E. Tất cả các câu trên đều chưa đúng.        
4. Cho bảng dự kiến công việc của một dự án như sau: 

           
          STT   Tên công việc  Công viêc 

trước 
  Thời 
gian(tuần) 

             1 Thu thập thông tin  -  3 
             2 Lấy mẫu dữ liệu  -  2 
             3 Phỏng vấn người dung  1 2 
             4            Lên kế hoạch chi tíêt  2  3 
             5 Phân tích hệ thống cũ 3,4 8 



             6 Thay đổi các yêu cầu 5 4 
            7 Tham khảo các ý kiến chuyên gia 5 2 
            8 Thiết kế hệ thống 6,7 10 
            9 Thiết kế các đặc tả chi tiết 7 8 
           10 Viết chương trình 8,9 8 
           11 Cài đặt thực thi 10 1 
           12  Lập tài liệu 8 6 
 thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án và các công việc không được trễ hạn là: 

A. 39 tuần – 1-2-5-7-9-10. 
B. 42 tuần – 1-3-5-6-7-9-10-11. 
C. 40 tuần – 1-2-5-7-9-10. 
D. 42 tuần – 1-3-6-7-9-10-11. 
E. tất cả các câu trên đều sai. 

5. Đặc điểm của mã khối (block code) 
 A.  Lưu trữ thông tin ngay trong từ mã, cả giá trị lẫn vị trí của mã đều có ý nghĩa. 
 B.  Không cần đánh mã lại khi có nhu cầu phân loại dữ liệu mới. 
 C.  Chiều dài của từ mã lớn, độ phức tạp cao. 
 D.  Chỉ có câu A và C đúng. 
 E.   Tất cả các câu A,B,C đều đúng. 

 Phần bài tập: (7đ) 
        Một cửa hàng kinh doanh thiết bị máy tính cần xây dựng một hệ thống quản lý. 
Công ty nhập các linh kiện máy tính (linh kiện rời hoặc nguyên chiếc) từ các nhà cung 
cấp(mã cung cấp, tên nhà cung cấp). Bộ phận thương mại sẽ lập phiếu nhập cho mỗi lần 
nhập linh kiện về, sau đó sẽ phiếu này sẽ gửi về cho thủ kho và bộ phận vi tính của công 
ty và thực hiện lần nhập này. Thông tin của phiếu nhập gồm có số phiếu, ngày nhập, nhà 
cung cấp,tên kho nhập, linh kiện  nhập, số lượng và đơn giá. Thông tin của linh kiện gồm 
mã linh kiện, tên linh kiện, đơn vị tính, thời gian bảo hành, hãng sản xuất. Một phiếu 
nhập có thể nhập nhiều linh kiện, và một linh kiện có thể nhập về nhiều lần. Sau mỗi lần 
nhập hàng, bộ phận thương mại sẽ lập phiếu chi để thanh toán cho nhà cung cấp. Thông 
tin của phiếu chi bao gồm số phiếu, ngày lập, nhân viên lập, nhà cung cấp, số tiền. 
       Sau đó cửa hàng sẽ xuất bán linh kiện máy tính cho các khách hàng. Mỗi lần khách 
hàng đến mua một linh kiện nào đó, bộ phận thương mại sẽ kiểm tra linh kiện này còn đủ 
bán cho khách không? Nếu đủ số lượng bán cho khách thì bộ phận thương mại sẽ lập 
phiếu bán gửi cho thủ kho và bộ phân vi tính để thực hiện lần bán này. Thông tin của 
phiếu bán gồm có số phiếu, ngày bán, khách hàng mua ,tên kho xuất, linh kiện, số lượng 
và đơn giá. Thông tin của khách hàng gồm mã khách, họ tên, địa chỉ. Nếu không đủ số 
lượng hoặc không còn linh kiện để bán thì bộ phận thương mại thông báo cho khách biết 
là không đủ số lượng để bán. Khi khách hàng trả tiền thì bộ phận thương mại sẽ lập phiếu 
thu ghi rõ số phiếu, ngày lập, nhân viên lập, khách hàng, số tiền thu. Khách hàng có thể 
thanh toán nhiều lần nên có thể có nhiều phiếu thu. 
      Trong quá trình sử dụng, nếu thiết bị có trục trặcvề kỹ thuật, khách hàng có thể mang 
thiết bị đến yêu cầu bảo hành. Bộ phận kỹ thuật của cửa hàng sẽ kiểm tra hạn bảo hành 
của thiết bị và chuẩn đoán nguyên nhân hỏng hóc để khắc phục cho khách hàng. Trường 
hợp thiết bị hỏng do nguyên nhân nhà sản xuất, bộ phận kỹ thuật sẽ lập phiếu bảo hành 
ghi rõ các thông tin số phiếu, ngày lập, linh kiện hỏng, rồi chuyển cho hãng cung cấp để 
bảo hành. Nếu khách hàng yêu cầu đổi linh kiện khác thì tuỳ trường hợp phải giải quýêt 



cấp  linh kiện mới khác cho khách hàng. Khi đó phải lập phiếu  xuất bổ sung gồm các 
thông tin số phiếu, ngày lập, linh kiện xuất, tên kho xuất. Trường hợp này không thu tiền 
của khách.  
       Cuối mỗi tuần vá mỗi tháng, bộ phận vi tính sẽ lập bảng thống kê xuất nhập tồn linh 
kiện trong tuần của mỗi kho và gởi về cho các thủ kho, lập bảng tổng kết tổng thu ( từ 
khách hàng) và tổng chi ( cho các hãng cung cấp) rồi gửi hai bảng này cho giám đốc. 
     Sinh viên hãy phân tích hệ thống quản lý của cửa hàng này theo các yêu cầu sau(chọn 
2 trong 3 câu):  
          1. Lập DFD ở mức chi tiết nhất cho toàn bộ hệ thống này. 
          2. Viết phần PS(sử dụng các cấu trúc điều khiển chuẩn và mỗi lệnh giả trong PS 
               phải là một lệnh cơ bản để thao tác dữ liệu)              
          3. Thiết kế CSDl cho toàn bộ hệ thống trên và chuyển thành mo hình quan hệ theo  
               dạng chuẩn hay BCNF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
          

 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Đề 03: 
                         Đề thi phân tích và thiết kế hệ thống 

 
Câu 1 ( 4 điểm): 
Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 
 
1. Phần tử dữ liệu ( data element) trong từ điển cho biết: 
    A. Kiểu dữ liệu của mỗi trường dữ liệu ( data field). 
    B. Nguồn dữ liệu nguyên thuỷ ( original source of data). 
    C. Chiều dài của mỗi trường dữ liệu. 
    D. Tất cả các câu trên đều đúng. 
    E. Chỉ có câu A và C đúng. 
 
2. Khi đặc tả quá trình ( PS): 

A. Các trường dữ liệu ( data fiels) được sử dụng các câu lệnh phải có trong từ điển dữ      
     liệu ( data dictionary) 
B. Cấu trúc [ ] trong từ điển dữ liệu được biểu diễn bằng cấu trúc IF…ELSE trong PS 
C. Các trường phái sinh (derived fiels) chỉ có thể xuất hiện trong dòng dữ liệu xuất. 
D. Cấu trúc ( ) trong từ điển dữ liệu  được biểu diễn bằng cấu trúc IF… ELSE trong PS. 
E. Tất cả các câu trên đều đúng. 

3. Cho bảng dự kiến công việc của một dự án như sau: 
    STT              Tên công việc Công việc trước Thời gian(tuần) 
       1 Thu thập thông tin - 5 
       2 Lấy mẫu dữ liệu - 1 
       3  Phỏng vấn người dung 1 3 
       4   Lên kế hoạch chi tiết 2 3 
       5   Phân tích hệ thống cũ 3,4 8 
       6 Thay đổi các yêu cầu 5 4 
       7  Tham khảo ý kiến chuyên gia 5 2 
       8 Thiết kế hệ thống 5,6,7 10 
       9 Thiết kế các đặc tả chi tiết 5,7 9 
      10 Viết chương trình 8,9 15 
      11 Cài đặt thực thi 10 3 
      12 Lập tài liệu 8 6 
 
Thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án là: 

A. 62 tuần 
B. 63 tuần. 
C. 64 tuần 
D. 60 tuần 
E. Tất cả các câu trên đều sai. 

4. Cho sơ đồ EDR như sau: 



  
Môn học        

 
___________ 

 
Sử dụng 

 
_________________ 

  
Tài liệu 

Khi biến đổi thành quan hệ, những thuộc tính nào sẽ trở thành từ khoá của các bảng : 
A. Mã môn học, mã tài liệu. 
B. Mã tài liệu, mã tác giả. 
C.  Mã môn học, mã tài liệu, mã tác giả. 
D. Tất cả đều đúng. 
E. Tất cả đều sai. 

 
Câu 2 ( 6 điểm): 
        Công ty xe du lịch cần xây dựng một hê thống quản lý các hoạt động của công ty. 
Công ty quản lý nhiều xe du lịch. Mỗi xe cần các thông tin mã số xe, biển số, hiệu xe, 
ngày mua, giá mua. Mỗi khi nhập xe mới về (xe nhập về phải còn ít nhất 80% chất 
lựơng), bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ tiến hành lập phiếu kiểm tra ban đầu gồm các 
thông tin số phiếu, ngày kiểm tra, kết quả kiểm tra. Chi tiết của phiếu kiểm tra được điền 
đầy đủ  các thông tin về toàn bô thông số kỹ thuật của hệ thống xe như thắng, vỏ, dàn 
khung, động cơ….. 
       Trong quá trình vận hành, tài xế có thể sửa chữa xe nếu xảy ra các hỏng hóc. Mỗi lần 
sửa chữa đều phải ghi nhận lại tình trạng của xe. Thông tin trong phiếu sửa chữa bao gồm 
mã phiếu, ngày sửa chữa, chi tiết hỏng hóc, tổng chi phí. Ngoài ra, theo quy định cứ 6 
tháng 1 lần, các xe phải đến đăng kiểm tại sở giao thông công chánh. Thông tin của phiếu 
đăng kiểm gồm mã phiếu, ngày đăng kiểm, kết quả, chi phí đăng kiểm. 
        Công ty phục vụ tour ở tất cả các tuyến đường theo yêu cầu của khách từ TPHCM đi 
các tỉnh, thành khác. Mỗi tuýên đường được đặt mã tuyến phân biệt với các tuyến khác, 
tên tuyến, chiều dài tuyến. Mỗi tuýên đường sẽ có nhiều chuyến xe phục vụ. Để hoạt 
động của công ty hiệu quả thì bộ phận điều hành sẽ đưa ra lịch điều độ tuỳ theo nhu cầu 
của khách. Khi có yêu cầu của khách hàng thì bộ phận này sẽ chỉ định tài xế và cho  
chuyến xe tương ứng. Mỗi chuyến xe có các thông tin mã chuyến, ngày giờ khởi hành, tài 
xế, xe, giá tiền. Tuỳ theo loại xe và tuyến đường  mà mỗi chuyến xe có 1 tài xế hay 1 tài 
xế và 1 phụ xế. Tài xế và phụ xế có thể chạy đựơc nhiều chuyến thuộc nhiều tuyến khác 
nhau, nhưng tại một thời điểm chỉ có thể đi trên một chuyến xe. Thông tin của tài xế gồm 
mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, số CMND, ngày vào làm, loại bằng lái (tài xế chính hay 
phụ). Lương của tài xế và phụ xế gồm 2 phần :lương cơ bản (tính theo hệ số lương) và 
công tác phí (tính theo km đường đi và số ngày đi trong mỗi chuyến xe). Cuối mỗi tháng 
bộ phận tài chính sẽ  tính lương của tài xế dựa vào lương cơ bản và công tác phí. Bộ phận 
tài chính cũng thu tiền trả của khách (thông qua các phiếu thu) và trả chi phí sửa chữa, 
kiểm định cho các xe (thông qua các phiếu chi). 
         Cuối mỗi tháng, Bộ phận tài chính sẽ kiểm kê số tiền giao dịch trong tháng. Bộ 
phận điều hành thống kê hoạt động điều hành xe, bộ phận kỹ thuật thống kê các hoạt 
động đăng kiểm, sữa chữa xe và gửi các báo cáo cho giám đốc 
      Sinh viên chọn 2 trong 3 câu sau: 

1. Vẽ sơ đồ DFD chi tiết cho hệ thống trên. 
2. Víêt đặc tả quá trình PS cho các process tự động. 
3. Vẽ sơ đồ ERD rồi thiết kế CSDL ở dạng chuẩn 3 hay BCNF. 

 



Đề 04: 
                                     Đề thi phân tích và thiết kế hệ thống 
Phần lý thuyết: 

1. Hệ thống là gì ( theo Webster’s New Collegiate Dictionary)? cho các ví dụ về hệ 
thống. 

2. Trình bày (có giải thích) về cự phân loại các hệ thống thông tin. 
3. Liệt kê (theo thứ tự)các bước của CSDL. Trình bày (có giải thích) về bước “ xác 

định các yêu cầu thông tin”. 
4. Trình bày về ba vai trò chính của phân tích hệ thống. 
5. Liệt kê các thành phần cơ bản trong DFD. 

Phần bài tập: 
        Sinh viên hãy thiết kế cơ sở dữ liệu của bài sau đây bao gồm vẽ ERD và biến đổi 
ERD thành các quan hệ ở dạng chuẩn 3NF. 
         Một công ty du lịch cần xây dựng một cơ sở dữ liệu để quản lý các chuyến du lịch. 
Thông tin về chuýên du lịch gồm mã chuyến, tên chuyến, ngày đi, ngày về. Mỗi chuyến 
có một lịch trình ghi thông tin về các ngày đi trong chuyến, mỗi ngày đi gồm: ngày, địa 
phương đến, điểm tham quan, khách sạn nghỉ ( vd: ngày17/04/2008 ,đến Nha Trang, 
tham quan Tháp Bà, nghỉ tại khách sạn Hải Yến). Một lịch trình chỉ dung cho một chuyến 
du lịch. Thông tin về địa phương đến gồm: mã địa phương, tên địa phương. Thông tin về 
điểm tham quan gồm: mã điểm tham quan, tên điểm tham quan. Thông tin về khách sạn 
gồm: mã khách sạn, tên khách sạn. Mỗi chuyến du lịch có sử dụng nhiều xe, mỗi xe do 
một tài xế lái chính và một tài xế lái phụ, một tài xế chỉ lái một xe trong một chuýên du 
lịch. Thông tin về xe gồm mã xe, kiểu xe, loại xe. Thông tin về tài xế gồm mã tài xế, họ 
và tên, bằng lái. Có nhiềudu khách đi trong một chuyến du lịch và một du khách có thể đi 
nhiều chuyến du lịch. Thông tin về du khách gồm :mã du khách,họ tên, điạ chỉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Đề 05: 
                                  Đề thi phân tích và thiết kế hệ thống 
Phần lý thuyết: 
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 
1.     Quá trình phân rã (partitioning) trong sơ đồ DFD dùng để: 
       A. Tạo các quá trình cần thiết trong các chương trình con. 
       B. Chia sơ đồ DFD thành một dãy các chương trình có liên quan. 
       C. Là một phương pháp có hiệu quả để tách những thành viên thù địch không hợp 
            nhau thành các nhóm làm việc độc lập. 
       D. Cho thấy sự khác biệt giữa hệ thống của người sử dụng với hệ thống các thực thể        
             bên ngoài. 
2. Cấu trúc dữ liệu (data structure) trong từ điển dữ liệu ( data dictionary) cho biết: 
     A. Cho biết cách thức kết hợp của các phần tử dữ liệu và các cấu trúc dữ liệu nhỏ hơn  
          tạo thành cấu trúc dữ liệu đang định nghĩa. 
     B. Kiểu dữ liệu của mỗi trường dữ liệu trong CSDL . 
     C. Danh mục các trường và kích thước của chúng, cũng như cho biết đó là kiểu dữ  
          liệu nén (packed), nhị phân (binary), hay ký tự (character). 
     D. Cho biết sự liên hệ giữa một số bảng dữ liệu chính (master file). 
     E. Tất cả các câu trên đều đúng. 
3. Sơ đồ DFD mức 0 (diagram 0 ) chứa các thành phần sau: 
     A. External entities, major data stores, transaction files, từ 7-9 processes, và các table   
     files. 
    B. Các thực thể bên ngoài (External entities), các kho dữ liệu chính (major data stores), 
     các tập tin giao dịch (transaction files), nhiều quá trình (process) có thể có và các tập 
     tin bảng dữ liệu (table files) 
    C. External entities, 7-9 processes, và các major data stores. 
    D. Dòng dữ liệu giao diện ( Interface dataflow), toàn bộ các datastores, từ 7-9  
          processes và không chứa bất kỳ một external entity nào 
    E. External entities, toàn bộ các data stores, table files, và từ 7-9 processes. 
4. Phần tử dữ liệu ( data element) trong từ điển dữ liệu cho biết: 
    A.  Kiểu dữ liệu của mỗi trường dữ liệu ( data filed). 
    B.   Nguồn dữ liệu nguyên thuỷ ( original source of data). 
    C.   Chiều dài của mỗi trường dữ liệu ( data filed). 
    D.   Tất cả các câu trên đều đúng. 
    E.  Chỉ có câu A và B đúng. 
5. Đối tựơng nào sau đây không chứa trong data repository : 
A. Các đặc tả quá trình (process specification) 
B. Các thông tin quản lý dự án (project management information). 
C. Các đoạn mã chương trình phát sinh tự động ( generated computer code) 
D. Các thiết kế màn hình và các thiết kế báo biểu (screen and report design). 
E  Không có câu nào đúng. 
6. Quá trình nguyên tố ( primitive process) là quá trình: 
A. Thường xuất hiện trong sơ đồ DFD mức 0 và được kết nối với các thực thể bên ngoài. 
B.  Có nhiều dòng dữ liệu nhập ( input) và xuất (ouput),tạo một quá trình phức tạp, bắt   
buộc phải có đặc tả quá trình cho quá trình này. 



C. Chưa rõ ràng, và  đòi hỏi phải phỏng vấn thêm để hiểu rõ những gì xảy ra bên trong 
quá trình. 
D. Không thể phân rã ra thành sơ đồ con , phần đặc tả quá trình ( process specification) 
đơn giản dễ hiểu. 
E. Tất cả các câu trên đều sai. 
Phần bài tập : 
Câu 2 (2đ) : 
Hãy xây dựng giản đồ Grantt và biểu đồ Pert cho dự án sau và cho biết thời gian cần thiết 
tối thiểu để có thể hoàn thành dự án và cho biết các công việc nào không được phép trễ 
hạn. 
    STT              Tên công việc Công việc trước Thời gian(tuần) 
       1 Thu thập thông tin - 3 
       2 Lấy mẫu dữ liệu - 2 
       3  Phỏng vấn người dung 1 2 
       4   Lên kế hoạch chi tiết 2 3 
       5   Phân tích hệ thống cũ 3,4 8 
       6 Thay đổi các yêu cầu 5 4 
       7  Tham khảo ý kiến chuyên gia 5 2 
       8 Thiết kế hệ thống 6,7 10 
       9 Thiết kế các đặc tả chi tiết 7 8 
      10 Viết chương trình 8,9 8 
      11 Cài đặt thực thi 10 1 
      12 Lập tài liệu 8 6 
Câu 3 (5đ): 
            Một công ty sản xuất linh kiện điện tử cần xây dựng một hệ thống quản lý hoạt 
động của công ty. Công ty hiện có một đội ngũ nhân viên làm việc trong công ty bao gồm                                                       
các trưởng phòng, kỹ sư, nhân viên thư ký và nhân voên bảo vệ. 
         Mỗi nhân viên cần lưu các thông tin như mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ. 
Riêng kỹ sư cần lưu thêm thông tin chuyên ngành ( điện, điện tử, cơ khí, luyện kim,...). 
Công nhân cần lưu thêm số năm kinh nghiệm và bậc thợ. Thư ký cần lưu thêm thông tin 
loại ngoại ngữ và tốc dộ đánh máy. Đối với những trưởng phòng cần lưu thêm số điện 
thoại, chứng chỉ ngoại ngữ. Nhân viên bảo vệ không cần lưu thêm thông tin nào. Khi một 
nhân viên mới đến nhận việc, nhân viên thư ký sẽ tạo thông tin nhân viên mới dựa vào 
những thông tin nhận được trong hồ sơ của nhân viên mới đến nhận việc. 
         Mỗi nhân viên chỉ làm việc cho một phòng ban, mỗi phòng ban có các thông tin mã 
phòng ban, tên phòng ban, số điện thoại. trong mỗi phòng ban có đủ các loại nhân viên và 
do một trưởng phòng có trách nhiệm điều hành công việc (và người này chỉ làm trưởng 
phòng đó mà thôi). 
         Để sản xuất ra các linh kiện, mỗi phòng ban giao dịch với nhiều nhà cung cấp và 
một nhà cung cấp có thể giaio dịch với nhiều phòng ban. Thông tin về nhà cung cấp cần 
lưu trữ mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ. Sau mỗi lần giao dịch cần lưu lại lần 
gặp gần nhất giữa nhà cung cấp và phòng ban. Khi cần nguyên liệu mỗi phòng ban sẽ đưa 
ra nhiều đơn đặt hàng (mỗi đơn đặt hàng  chỉ thuộc một phòng ban). Thông tin đơn đặt 
hàng gồm số đơn đặt hàng, ngày đặt hàng. MỘt đơn đặt hàng có thể bao gồm nhìêu mặt 
hàng và một mặt hàng có thể có mặt trong nhiều đơn đặt hàng. Trong mỗi lần đặt hàng, 
cần lưu lại số lượng từng mặt hàng tương ứng có trong đơn đặt hàng. Những thông tin về 



mặt hàng bao gồm mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn giá. Mỗi mặt hàng chỉ do một nhà 
cung cấp giao hàng (nhung một nhà cung cấp có thể giao hàng nhiều đơn đặt hàng). Khi 
nhà cung cấp giao hàng, nhân viên thư ký sẽ kiểm tra các mặt hàng có đúng theo số lượng 
và mẫu mã trong đơn đặt hàng hay không, nếu không đúng phải trả ngay cho nhà cung 
cấp trứơc khi các nhân viên vận chuyển số hàng vào kho. Nhân viên thư ký cũng có 
nhiệm vụ lập hoá đơn thanh otán theo đơn đặt hàng với nhà cung cấp. 
         Trong một dự án, có thể có nhiều công nhân tham gia, một công nhân có thể làm 
việc trong nhiều dự án nhưng chỉ có thể làm việc trong một dự án tại một thành phố cho 
trước. Các thông tin về dự án bao gồm mã dự án, tên dự án, giá thành, thông tin về thành 
phố gồm tên thành phố, số dân. Ngoài ra cần ghi nhận ngày tham gia dự án của mỗi công 
nhân. 
        Cuối mỗi tháng, nhân viên thư ký sẽ tính lương cho toàn bộ nhân viên trong mỗi 
phòng, phát lương rồi thống kê tổng thu (từ các dự án) và tổng chi (từ các hoá đơn thanh 
toán và phát lương) và báo cáo cho trưởng phòng. 
Vẽ sơ đồ DED chi tiết cho toàn bộ hệ thống. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Đề 06 : 
                                  Đề thi phân tích và thiết kế hệ thống 
Phần lý thuyết : 
Câu 1 (2 đ) : 
      Anh chị hãy so sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp đặc tả quá trình đã học.   

Cho ví dụ minh hoạ sử dụng 3 phương pháp Structured English, Decision Table và 
Decision Tree để đặc tả quá trình. Cho biết trong những trường hợp nào thì nên sử dụng 
phương pháp Structured English? 
Câu 2 (2đ): 
        Anh (chị) hãy cho biết mục đích của việc thiết kế mã ( code design)? Trong mỗi 

mục, hãy chọn một loại mã làm ví dụ minh hoạ? Theo anh(chị) loại mã nào thường được 
sử dụng nhất khi dữ liệu thường xuyên biến động? Tại sao? 
Phần bài tập: 
        
 
 

 
 


